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F/- ACB 

STT MÃ HÀNG THÔNG SỐ 

KIỂU KÉO NGOÀI, CƠ CẤU NẠP LÕ XO BẰNG TAY, 

RELAY BẢO VỆ KIỂU TIÊU CHUẨN (S RELAY) 

ĐƠN GIÁ 3P ĐƠN GIÁ 4P 

1 AE630-SW 630A 65KA 94.678.000 109.494.000 

2 AE1000-SW 1000A 65KA 99.513.000 115.258.000 

3 AE1250-SW 1250A 65KA 103.937.000 122.256.000 

4 AE1600-SW 1600A 65KA 118.138.000 141.293.000 

5 AE2000-SW 2000A 65KA 133.594.000 155.117.000 

6 AE2000-SW 2000A 85KA 146.954.000 169.078.000 

7 AE2500-SW 2500A 85KA 168.666.000 193.466.000 

8 AE3200-SW 3200A 85KA 214.048.000 242.036.000 

9 AE4000-SW 4000A 85KA 507.382.000 529.964.000 

10 AE4000-SW 4000A 130KA 991.195.000 1.173.336.000 

11 AE5000-SW 5000A 130KA 1.006.091.000 1.187.747.000 

12 AE6300-SW 6300A 130KA 1.019.908.000 1.202.256.000 

 

PHỤ KIỆN ACB 

STT MÃ HÀNG THÔNG SỐ ĐƠN GIÁ 

ETR (Electronic Trip Relay) Khối thiết lập chính 

1 WS1-W; WS2-W  16.098.000 

2 WM1-W; WM2-W  18.763.000 

3 WB1-W; WB2-W  15.406.000 

ETR (Electronic Trip Relay) Khối thiết lập tùy chọn 

4 G1-W; E1-W; AP-W; N5-W  6.226.000 

ETR (Electronic Trip Relay) Bộ nguồn 

5 PW1-W; PW2-W  5.530.000 

6 PW3-W; PW4-W  6.226.000 

7 PW5-W  12.840.000 

Các phụ kiện tùy chọn khác cho ACB 

8 EX1-W  14.814.000 

9 DP1-W  17.283.000 

10 DP2-W  19.753.000 

11 VT-W  11.161.000 

12 TAL(3)-W  17.283.000 

13 TAL(4)-W  17.283.000 

14 MCR-SW  6.226.000 

Các phụ kiện kết nối mạng cho ACB 

15 BIF-CC-W  30.611.000 

16 BIF-PR-W  30.611.000 

17 BIF-MD-W  30.611.000 

18 BIF-CON-W  14.814.000 

19 BIF-CL-W  9.878.000 

Tiếp điểm phụ 

20 AX-2-W  7.113.000 

21 AX-4-W  7.113.000 

22 AX-6-W  16.805.000 

23 AX-8-W  16.805.000 

24 AX-10-W  16.805.000 

HAX: Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao 

25 HAX-2-W  6.561.000 

26 HAX-4-W  8.695.000 

27 HAX-6-W  10.510.000 

28 HAX-8-W  12.643.000 

29 HAX-10-W  15.011.000 

        * Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 
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